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THÔNG TƯ

Quy định chế độ quản lý chi tiêu về học bổng cấp cho học sinh và cán bộ đi

học (gọi tắt là quỹ học bổng)

________________________

Để đưa công tác quản lý chi tiêu quỹ học bổng vào nền nếp theo yêu cầu tăng

cường quản lý kinh tế tài chính trong tình hình mới, Bộ Tài chính, sau khi đã trao đổi

thống nhất ý kiến với Ngân hàng Nhà thi hành đầy đủ nhằm đưa công tác quản lý

quỹ học bổng đi vào nền nếp.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, trở ngại gì, đề nghị các Bộ, các Ủy ban

hành chính tỉnh, thành phố trao đổi với Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.nước và

Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ra thông tư này quy định chế độ quản lý chi

tiêu quỹ học bổng như sau.

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Quản lý chi tiêu quỹ học bổng nhằm mục đích:

1. Bảo đảm sử dụng quỹ học bổng hợp lý và đúng mục đích, đồng thời bảo đảm thực

hiện đúng đắn các chính sách và chế độ học bổng cho học sinh và sinh hoạt phí cho

cán bộ đi học, theo quy định của Nhà nước.

2. Thông qua việc quản lý chi tiêu quỹ học bổng mà Nhà nước nắm rõ thêm tình hình

thực hiện chỉ tiêu đào tạo cán bộ, công nhân theo kế hoạch được duyệt, góp phần

bảo đảm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ trong việc đào tạo

cán bộ, công nhân.

II. NỘI DUNG QUỸ HỌC BỔNG

Quỹ học bổng là số tiền hàng năm Nhà nước chi vào việc trợ cấp học bổng cho học

sinh, và cấp sinh hoạt phí cho các loại cán bộ được cử đi học tại các trường trung
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học chuyên nghiệp và đại học và các trường, các lớp đào tạo và bổ túc nghiệp vụ, kỹ

thuật, văn hóa trong nước, ở trung ương cũng như ở địa phương mở theo đúng quy

chế của Nhà nước gồm:

- Các khoản chi về học bổng cấp cho học sinh theo chế độ học bổng hiện hành.

Khoản chi này ghi vào mục “Học bổng học sinh” trong mục lục Ngân sách Nhà nước.

- Các khoản chi về sinh hoạt phí cấp cho các loại cán bộ được cơ quan cử đi học,

theo chế độ hiện hành. Khoản chi này ghi vào mục “Sinh hoạt phí cán bộ đi học”

trong mục lục Ngân sách Nhà nước.

Không tính vào quỹ học bổng các khoản chi về trợ cấp ốm đau, chi phí thuốc men,

trợ cấp nhà ăn…cho học sinh và cán bộ đi học.

(Học sinh và cán bộ đi học dưới đây gọi chung là học sinh).

III. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ

1. Mức học bổng hàng tháng cho học sinh và sinh hoạt phí cho cán bộ đi học phải do

Bộ trưởng có trường (đối với trường do trung ương quản lý) hoặc Ủy ban hành chính

tỉnh, thành phố (đối với trường do địa phương quản lý) quyết định chính thức cho

từng năm học theo chế độ hiện hành. Mức đó dùng làm căn cứ để ấn định tổng mức

quỹ học bổng và để quản lý chi tiêu. Việc điều chỉnh mức học bổng cũng phải do cấp

có thẩm quyền trên đây quyết định.

2. Không được chi quá tổng mức quỹ học bổng đã được cơ quan tài chính duyệt và

cũng không được lấy nguồn kinh phí nào khác để chi về học bổng. Không được sử

dụng quỹ học bổng đã được cấp phát để chi vào các công tác khác của nhà trường.

3. Cấp phát học bổng phải đúng đối tượng, đúng mức học bổng quy định cho từng

người và phải có chữ ký nhận của từng người trên bảng thanh toán.

Người ra lệnh chỉ sai chế độ học bổng hoặc không đúng đối tượng phải chịu trách

nhiệm bồi hoàn công quỹ số tiền đã chi sai. Nếu phụ trách kế toán của nhà trường

cũng đồng tình với người ra lệnh chi sai thì phải liên đới chịu trách nhiệm. Ngoài

trách nhiệm về mặt vật chất, còn có thể bị thi hành kỷ luật về hành chính.

IV. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI TIÊU QUỸ HỌC BỔNG

A. Lập và xát duyệt kế hoạch chi quỹ học bổng



1. Cả năm:

a) Hàng năm, cùng thời gian với việc lập dự toán ngân sách năm sau, các trường

phải lập kế hoạch chi quỹ học bổng cho năm sau. Kế hoạch chi quỹ học bổng cho

năm sau phải căn cứ vào số học sinh ước có mặt đầu năm kế hoạch, trừ số ra

trường giữa năm và cộng thêm số học sinh tuyển thêm cho năm học mới để tính số

học sinh bình quân cả năm kế hoạch, và căn cứ vào định mức chi bình quân về học

bổng cho mỗi học sinh để xác định dự toán chi quỹ học bổng cả năm.

Kế hoạch chi quỹ học bổng cả năm của trường phải đính kèm vào dự toán ngân

sách cả năm gửi đến cơ quan quản lý cấp trên.

Cơ quan chủ quản phải duyệt lại các căn cứ tính toán, soát lại việc tính toán; sau đó,

phải tổng hợp lại và đính kèm dự toán ngân sách của ngành mình để gửi đến cơ

quan tài chính đồng cấp.

b) Hàng năm, sau khi ổn định năm học mới, nhà trường lập bảng đang ký danh sách

học sinh từng loại trong diện được xét cấp học bổng hoặc sinh hoạt phí để báo cáo

lên cơ quan quản lý cấp trên ( mẫu số 1 kèm theo thông tư này) ([1]). Sau đó, nhà

trường chỉ cần đăng ký bổ dung mỗi khi có tăng hoặc giảm học sinh.

Bộ chủ quản có trưởng hoặc Ủy ban hành chính thành phố, tỉnh đối với các trường

địa phương có nhiệm vụ:

- Xét đề nghị của các trường và ra quyết định chính thức cấp học bổng trong năm

học cho tường trường trực thuộc.

- Sau khi có quyết định chính thức về học bổng, cơ quan quản lý trưởng (Bộ, Ty,

sở…) phải gửi cho cơ quan tài chính đồng cấp “bảng tổng hợp đề nghị cấp phát học

bổng” (theo mẫu số 2 kèm theo thông tư này) (1) để cơ quan tài chính xét duyệt và

dùng làm cơ sở theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quỹ học bổng trong năm.

Nếu trong năm học, có sự thay đổi về học bổng (vì có quyết định mới của Bộ chủ

quản hoặc Ủy ban hành chính) thì cơ quan quản lý trường cũng phải báo cáo cho cơ

quan tài chính đồng cấp biết.

2. Từng quý:



a) Các trường phải lập dự toán chi quỹ học bổng cụ thể của trường mình cùng một

lúc với dự toán chi hàng quý, trên cơ sở kế hoạch chi học bổng cả năm đã được

duyệt, để gửi lên cơ quan quản lý cấp trên (mẫu số 2 kèm theo thông tư này) (1) kèm

theo báo cáo tình hình thực hiện chế độ cấp học bổng quý trước (mẫu số 6 kèm theo

thông tư này) (1).

Nói chung, dự toán chi quỹ học bổng quý I, II, III chỉ cần kèm theo bảng đăng ký bổ

sung, nếu có sự biến động về tình hình học sinh trong từng quý so với quý đầu năm

học.

Kế hoạch chi quý IV phải kèm theo kế hoạch tuyển sinh cho năm học mới, nếu có,

đã được cơ quan quản lý cấp trên xét duyệt.

Cơ quan quản lý có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch chi quỹ học bổng của các trường

trực thuộc cho quý sau, gửi đến cơ quan tài chính đồng cấp, kèm theo:

- Bảng đăng ký bổ sung tổng hợp (nếu có)

- Bảng báo cáo tình hình thực hiện chế độ trợ cấp học bổng quý trước (mẫu số 6) (1)

Các tài liệu trên đây gửi cùng một lúc với dự toán chi của cơ quan.

b) Khi lập kế hoạch chi quỹ học bổng quý, cần chú ý:

Kế hoạch chi quỹ học bổng quý phải khớp với tình hình tăng, giảm học sinh ở từng

trường trong từng thời gian.

Đặc biệt là những tháng cuối quý III thường là thời gian kết thúc năm học và khóa

học kế hoạch chi quỹ học bổng từng tháng của quý này phải giảm tương ứng với số

học sinh mãn khóa ra trường.

Những tháng đầu quý IV là những tháng bắt đầu năm học mới, phải chú ý tính toán

hạn mức chi quý làm sao cho các đối tượng thuộc diện được cấp xét học bổng theo

chế độ hiện hành, có mặt tại ttrường khi bắt đầu năm học mới, có tiền ăn trong khi

chời đợi xét cấp học bổng và sinh hoạt phí cán bộ đi học.

Những tháng sau khi đã ổn định tổ chức. Bộ chủ quản hoặc Ủy ban hành chính tỉnh,

thành phố đã ra quyết định chính thức duyệt cấp học bổng hay sinh hoạt phí cho


